
                                                                                                                                                                                   1/1 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG 

BỘ MÔN KỸ THUẬT NỮ CÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quận 5, ngày 18 tháng 9 năm 2023 

 

DANH SÁCH LỚP 23MTT - K17 

 

STT 
Mã số 

học sinh 
Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 23MTT2.001 Cao Thanh Ngân 3/2/2008  

2 23MTT2.002 Lâm Tuyết Ngân 4/8/2006  

3 23MTT2.003 Tạ Thiên Ngân 23/1/2008  

4 23MTT2.004 Lưu Bách Nhạc 16/9/2007  

5 23MTT2.005 Nguyễn Bùi Mỹ Tuyền 22/4/2008  

6 23MTT1.001 Đặng Thị Linh 20/1/1997  

7 23MTT2.006 Lưu Mẫn Lợi 13/3/2008  

8 23MTT2.007 Trần Nhã Quỳnh 19/10/2004  

 

 Bộ môn Kỹ thuật nữ công 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Kim Thoa 
 


